
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   KHOA KINH TẾ            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LT TH

1 K24 KT1 100 3 45 2x5 10 304 Chiều Trương Thị Hồng Phương Th/s

2 K24 KT2 84 3 45 2x5 10 304 Sáng Trương Thị Hồng Phương Th/s

3
K24 

KT1
100 3 45 2x5 10 304 Chiều Nguyễn Thị Hương Th/s

4
K24 

KT2
84 3 45 2x5 10 304 Sáng Nguyễn Thị Hương Th/s

5 K24 QT1 60 3 45 2x5 10 303 Chiều Phạm Thanh Hương TS

6 K24 QT2 63 3 45 2x5 10 303 Sáng Phạm Thanh Hương TS

7
K24 

QT1
60 2 30 2x5 7 303 Chiều Phan Phương Thảo Th/s

8
K24 

QT2
63 2 30 2x5 7 303 Sáng Phan Phương Thảo Th/s

Ghi chú:  Buổi thực hành, thảo luận được thực hiện với quy mô lớp <50SV

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Văn Hải

K24- Chính quy học 

(Kỳ phụ)

Hà Nội, ngày   8    tháng    4   năm 2018

TRƯỞNG KHOA

TS Nguyễn Tiến Hùng

Quản trị sản xuất
Quản trị 

học

Thứ 

2,4

(6)

21,23,28,30/5/2018

4,6,11,13,18,20/6/2018

8h-9h30

17/7/2018

Thuế
Lý thuyết 

tài chính 

tiền tệ

Thứ 

3,5

(6)

22,24,25,29,31/5/2018

5,7/6/2018

8h-9h30

20/7/2018

Kế toán tài chính phần 3
Nguyên lý 

kế toán

Thứ 

2,4

(6)

21,23,28,30/5/2018

4,6,11,13,18,20/6/2018

8h-9h30

20/7/2018

HỌC VỊ
Si số thực 

học

Kiểm toán căn bản
Kế toán tài 

chính 1

Thứ 

3,5

(6)

22,24,25,29,31/5/2018

5,7,8,12,14,19/6/2018

8h-9h30

17/7/2018

SỐ GIỜ KH
Buổi học Ngày học NGÀY học

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ PHỤ - NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 21/5/2018 đến ngày 20/7/2018 )

Địa điểm: Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội

STT TÊN MÔN HỌC Lịch thi HỌ TÊN GIẢNG VIÊNLỚP 
Điều kiện

tiên quyết

SĨ

 SỐ

SỐ 

TC
SỐ BUỔI Phòng học



VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 

   KHOA KINH TẾ

THỜI GIAN HỌC

LT TH Ngày

1 K25 QT1 87 3 45 5x2 10 405 Chiều Nguyễn Tiến Lợi Th/s

2 K25 QT2 80 3 45 5x2 10 405 Sáng Nguyễn Tiến Lợi Th/s

3 K25 QT1 87 2 30 5x2 10 405 Chiều Hoàng Đình Minh TS

4 K25 QT2 80 2 30 5x2 10 405 Sáng Hoàng Đình Minh TS

5 K25 KT 1 80 3 45 5x2 10 305 Chiều Nguyễn Thanh Trang TS

6 K25 KT 2 81 3 45 5x2 10 305 Sáng Nguyễn Thanh Trang TS

7 K25 KT 1 80 2 30 5x2 7 305 Chiều
Phạm Tố Quyên Th/s

8 K25 KT 2 81 2 30 5x2 7 305 Sáng
Phạm Tố Quyên Th/s

NGƯỜI LẬP BIỂU TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Văn Hải TS Nguyễn Tiến Hùng

Thị trường chứng 

khoán

Tài 

chính 

tiền tệ

Thứ 

3,5

22,24,29,31/5/2018

5,7,11/6/2018

10h-11h30

20/7/2018

              Ghi chú : Buổi thực hành, thảo luận được thực hiện với quy mô lớp <50SV
Hà Nội, ngày  5   tháng  4 năm 2018

Thị trường chứng 

khoán

Tài 

chính 

tiền tệ

Thứ 

3,5

22,24,29,31/5/2018

5,7,11/6/2018

10h-11h30

20/7/2018

Kế toán quản trị
Nguyên 

lý KT

Thứ 

2,4,6 

21,23,25,28,30/5/2018

4,6,8,11,13/6/2018

10h-11h30

17/7/2018

Lịch thi HỌ TÊN GIẢNG VIÊN
Học

vị

Si số 

thực 

học

Kinh tế lượng KT vi mô
Thứ 

2,4,6 

21,23,25,28,30/5/2018

4,6,8,11,13/6/2018

10h-11h30

17/7/2018

SỐ 

TC

SỐ GIỜ 

KH SỐ 

BUỔI

PHÒNG 

HỌC

BUỔI 

HỌC

NGÀY 

HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM K25- Chính quy học 

(Kỳ phụ)           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ PHỤ - NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 21/5/2018 đến ngày 20/7/2018 )
Địa điểm:  Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội

STT TÊN MÔN HỌC LỚP 
Điều kiện 

tiên quyết

SĨ

 SỐ



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thời gian học

LT TH Ngày

1 K26 QT không 85 3 45 2x5 10 406 Sáng Nguyễn Thị Thu Hường TS

2 K26 QK không 87 3 45 2x5 10 406 Chiều Nguyễn Thị Thu Hường TS

3 K26 KT không 106 3 45 2x5 10 404 Chiều
Thứ 

3,5

22,24,29,31/5/2018

5,7,12,14,19,21/6/2018
Nguyễn Thị Thu Hường TS

4 K26 QT không 85 3 45 2x5 10 406 Sáng Nguyễn Thị Mỹ Hằng GVC

5 K26 QK không 87 3 45 2x5 10 406 Chiều Nguyễn Thị Mỹ Hằng GVC

6 K26 KT không 106 3 45 2x5 10 404 Chiều
Thứ

2,4,6

21,23,25,28,30/5/2018

1,4,6,8,11/6/2018
Nguyễn Thị Mỹ Hằngv GVC

NGƯỜI LẬP BIỂU TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Văn Hải TS Nguyễn Tiến Hùng

Lý thuyết xác suất và 

thống kê toán

Thứ

3,5

22,24,29,31/05/2018

5,7,12,14,19,21/6/2018 13h-14h30

20/7/2018

Ghi chú:   Sáng bắt đầu học từ 7h10; Chiều từ 13h00 Hà Nội, ngày  05   tháng   4   năm 2018

Họ và tên giảng viên Học vị

Sĩ 

số 

thực 

học

Kinh tế vi mô

Thứ

2,4,6

21,23,25,28,30/5/2018

1,4,6,8,11/6/2018
13h-14h30

17/7/2018

Sỹ số

Số giờ 

KH Phòng 

học

Buổi 

học

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 

Ngày 

học

K26 - Hệ chính quy 

(Kỳ phụ)KHOA KINH TẾ

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ PHỤ - NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 21/5/2018 đến ngày 20/7/2018 )

Địa điểm: Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội

TT Dự kiến thiTÊN MÔN HỌC LỚP 

Điều 

kiện

tiên 

quyết

Số 

TC

Số 

buổi


